	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
	                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	
	

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

	KHÓA 28 (2020-2022) CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON – LỚP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

	(Kèm theo Quyết định số 2486 /QĐ-ĐHV ngày 22  tháng 9  năm 2020 

	của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
	
	
	
	
	
	
	

	B.   CÁC HỌC PHẦN  KIẾN THỨC CƠ SỞ  NGÀNH
	
	
	
	

	                        B1. Học phần bắt buộc (4 học phần)

	
	
	
	

	TT
	Lớp học phần 
	Ngành/Chuyên ngành/
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp

	
	
	Số HV
	
	
	
	
	

	1
	Cơ sở ngôn ngữ học của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	19
	TS.Trần Thị Hoàng Yến
	MST: 8001894058 BIDV: 51010000193235
	Khoa Giáo dục- ĐHV;                   ĐT: 098916168
	01/3/2021-12/3/2021
	13,14/3/2021
Tiểu luận

	2
	Sự tăng trưởng và phát triển của trẻ mầm non
	19
	TS. Nguyễn Ngọc Hiền
	MST: 8001893576
BIDV: 51010000034176
	Khoa Giáo dục- ĐHV;  
 0913598796
	15/3/2021-26/3/2021
	27,28/3/2021
Tiểu luận

	3
	Một số lý thuyết hiện đại về tâm lý học trẻ em
	19
	TS. Phạm Quốc Lâm
	MST: 8160959783; VCB: 0101000330122
	Khoa Giáo dục- ĐHV; 0912079483
	29/3/2021-09/4/2021
	10,11/4/2021
Tiểu luận

	4
	Chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ MN
	19
	TS. Nguyễn Ngọc Hiền
	MST: 8001893576
BIDV: 51010000034176
	Khoa Giáo dục- ĐHV;  ĐT: 0913598796
	12/4/2021-23/4/2021
	24,25/4/2021
Tiểu luận

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	B2. Học phần tự chọn  (4 học phần)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Lớp học phần 
	Chuyên ngành/
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp

	
	
	Số HV
	
	
	công tác; số điện thoại
	
	

	1
	Quản lý trong Giáo dục mầm non
	19
	TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
	MST: 3001219174 BIDV: 51010000250875
	Khoa Giáo dục- ĐHV; 
 ĐT:0915537188
	26/4/2021-07/5/2021
	08,09/5/2021
Tiểu luận

	2
	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục mầm non
	19
	PGS.TS. Phạm Minh Hùng
	MST: 8001889650
BIDV: 510100000196696
	Khoa Giáo dục- ĐHV; 0913509140
	10/5/2021-21/5/2021
	22,23/5/2021
Tiểu luận

	3
	Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở trường MN
	19
	TS. Dương Thị Thanh Thanh
	MST: 8001893791
BIDV: 51010000024168
	Khoa Giáo dục- ĐHV;  0904768538
	24/5/2021-04/6/2021
	05,06/6/2021
Tiểu luận

	4
	Phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ thông qua hoạt động làm quen với toán
	19
	TS. Phạm Thị Huyền
	MST: 8318397707
BIDV: 51010000216895
	Khoa Giáo dục
ĐT: 0931395996
	07/6/2021-18/6/2021
	19,20/6/2021
Tiểu luận

	







C.  CÁC HỌC PHẦN  KIẾN THỨC CHUYÊN  NGÀNH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	C1. Học phần kiển thức chuyên ngành bắt buộc (3 học phần)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Lớp học phần 
	Chuyên ngành/
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp

	
	
	Số HV
	
	
	công tác; số điện thoại
	
	

	1
	Phát triển tính tích cực vận động  cho trẻ mầm non
	19
	PGS.TS Đặng Hồng Phương
	MST:8009445304
Agribank: 3100205091418
	Thỉnh giảng
ĐT: 0913397503
	21/6/2021-02/7/2021
	03,04/7/2021
Tiểu luận

	2
	Một số vấn đề hiện đại của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	19
	TS.Trần Thị Hoàng Yến
	MST: 8001894058 BIDV: 51010000193235
	Khoa Giáo dục- ĐHV;                   ĐT: 0989146168
	05/7/2021 -16/7/2021
	17,18/7/2021
Tiểu luận

	3
	Sử dụng tác phẩm văn học trong các hoạt động giáo dục ở trường mầm non
	19
	TS. Phan Xuân Phồn
	MST: 800189921; BIDV: 51010000024186
	Trường THSP-ĐHV 0984545499
	19/7/2021 -30/7/2021
	31/7-01/8/2021
Tiểu luận


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

      C2. Học phần tự chọn cơ sở ngành tự chọn (2 học phần)









	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Lớp học phần
	Chuyên ngành/
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp

	
	
	Số HV
	
	
	công tác; số điện thoại
	
	

	1
	Một số vấn đề cơ bản của giáo dục mầm non hiện đại
	19
	TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	MST: 001893819

BIDV: 51010000024140
	Khoa Giáo dục- ĐHV;    
0967586668             
	12/08/2021-13/08/2021
	14,15/8/2021
Tiểu luận


	2
	Đổi mới trong đánh  giá Giáo dục mầm non
	19
	PGS.TS Nguyễn Như An
	VCB Vinh
0101000221622
	Khoa Giáo dục- ĐHV;  0912742787
	16/0/2021
27/8/2021
	28,29/8/2021
Tiểu luận


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	D. Thời gian dự trữ, Học, thi Chứng chỉ Tiếng Anh, tiếng Pháp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Lớp học phần 
	Chuyên ngành/
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	 Cơ quan 
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp

	
	
	Số HV
	
	
	công tác; số điện thoại
	
	

	1
	DT 1
	 
	
	
	 
	6/9/2021-10/9/2021
	11/9 và 12/9/2021

	2
	DT 2
	 
	 
	 
	 
	13/8/2021-17/9/2021
	18,19/9/2021

	3
	DT 3
	 
	 
	 
	 
	20/9/2021- 24/9/2021
	25,26/9/2020

	4
	DT 4
	 
	 
	 
	 
	27/9/2021-01/10/2021
	02,03/10/2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	E.   Bảo vệ đề cương luận văn từ 13/9/2021 - 20/10/2021
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	F.   Bảo vệ Luận văn từ  05/5/2022-30/6/2022
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


   Vinh, ngày   11   tháng 01  năm 2021	
Chủ nhiệm chuyên ngành						                 Trưởng khoa Giáo dục 


		
									                   TS. Phạm Lê Cường


